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          Câu 1: (2,5 điểm)
Hãy trình bày các cấp khi phân loại vật liệu cách điện theo cấp chịu nhiệt.
Câu 2: ( 2,5 điểm)
      Hãy trình bày các điều kiện và phương pháp chọn dây dẫn điện hạ thế.
Câu 3: (2,0 điểm)
     Hãy giải thích các giai đoạn của đường cong từ hóa ( vật liệu sắt từ).


Câu 4: (3,0 điểm)
Hãy lựa chọn dây dẫn điện cho máy bơm nước sử dụng điện 1 pha có 
U = 220 V, công suất là 2 HP, hệ số công suất là 0.8, hiệu suất là 0.93, nhiệt độ không khí là 350C, dây đi riêng trong ống. 
Bảng 1: Hệ số hiệu chỉnh dòng điện cho phép của dây bọc cách điện theo nhiệt độ không khí


	Nhiệt độ không khí (0C)
	Hệ số ( k1)

	25
	1

	30
	0.91

	35
	0.82

	40
	0.71

	45
	0.58

	50
	0.41



Bảng 2: Dây điện hạ thế lõi đồng nhiều sợi (CADIVI)
	Loại dây
	Dòng cho phép(A)
	Loại dây
	Dòng cho phép(A)

	VC 0.5
	5
	VCm 0.5
	5

	VC 0.75
	7
	VCm 1.0
	10

	VC 1.0
	10
	VCm 1.5
	16

	VC 1.25
	12
	VCm 2.5
	25

	VC 1.5
	19
	
	

	VC 2.5
	27
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NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,5

	
	
	
· Vật liệu cách điện phân loại theo tính chịu nhiệt bao gồm 7 cấp: Y, A, E, B, F, H, C.
· Loại Y: chịu nhiệt độ tối đa là 900C, bao gồm vật liệu cấu tạo từ bông, tơ sợi không tẩm cách điện kể cả giấy, vải.
· Loại A:  chịu nhiệt độ tối đa là 1050C, bao gồm vật liệu cấp Y có tẩm dầu, sơn cách điện.
· Loại E: chịu nhiệt độ tối đa là 1200C, bao gồm các chất hữu cơ tổng hợp, chất dẻo poly và vinyl.
· Loại B:  chịu nhiệt độ tối đa là 1300C, bao gồm vật liệu chứa amian, mica, thủy tinh với chất liên kết và tẩm hữu cơ như vải sơn thủy tinh, micamit độn giấy, vải.
· Loại F:  chịu nhiệt độ tối đa là 1500C, bao gồm vật liệu chứa amian, mica, thủy tinh với chất liên kết và tẩm vô cơ hoặc hữu cơ như micanit chịu nhiệt, silic hữu cơ.
· Loại H:  chịu nhiệt độ tối đa là 1800C, bao gồm vật liệu chứa amian, mica, thủy tinh với chất liện kết tẩm bằng silic hữu cơ.
· Loại C: chịu nhiệt độ trên 1800C, bao gồm thủy tinh thạch anh, amian, polytetrafloetylen.	
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	· Muốn chọn dây dẫn hợp lý phải căn cứ vào 3 điều kiện sau:
+ Dòng điện liên tục cho phép qua dây dẫn.
+ Tổn thất điện áp trên dây dẫn.
+ Độ bền về cơ của dây dẫn
· Phương pháp chọn dây dẫn:
+ Tính dòng điện phụ tải.
+ Tra bảng dòng cho phép của nhà sản xuất để chọn sơ bộ loại dây có dòng cho phép lớn hơn dòng phụ tải ( chọn loại dây có dòng cho phép lớn hơn liền kề).
+ Tùy vào nhiệt độ môi trường và số dây đi trong ống chọn hệ số hiệu chỉnh k1 và k2. 
+ Tính dòng hiệu chỉnh: Ihc = k1.k2. Icp.
+ Kết luận dây chọn có phù hợp hay không.
· Chú ý độ sụt áp trên dây không được vượt quá 5% đối với mạng động lực và không được vượt quá 2.5 % đối với mạng điện chiếu sang trong nhà
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	· Đường cong từ hóa của vật liệu sắt từ biểu diễn mối quan hệ giữa B và H được chia làm 3 giai đoạn.
· Giai đoạn 0 – 1: Tăng H từ 0 lên thì B tăng nhanh theo H, quan hệ B= f(H) là tuyến tính. Giai đoạn này được sử dụng ở lĩnh vực khí cụ điện.
· Giai đoạn 1-  2: Tiếp tục tăng H nhưng B tăng chậm hơn, quan hệ B =f(H) là phi tuyến. Đa số các máy điện đều làm việc ở giai đoạn này nhằm đảm bảo khi H thay đổi thì B cũng thay đổi nhưng ít hơn đồng thời vẫn có thể điều chỉnh B khi cần thiết.
· Giai đoạn 2 – 3: Đây là giai đoạn bảo hòa thật sự, trong giai đoạn này H thay đổi nhưng B hầu như không đổi. Giai đoạn này được sử dụng trong lĩnh vực xóa băng từ hoặc sử dụng ở những thiết bị cần giữ B không đổi
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	· Tóm tắt dữ kiện bài toán:
U = 220V, P = 2 HP = 1500W, cosφ = 0.8, η= 0.93, nhiệt độ không khí là 350 C, dây đi riêng.
· Tính dòng điện phụ tải:
Ta có: P = U.I. cosφ.η 

Suy ra I =	(0,25)

· Tra bảng 2 chọn dây VC 1.0 có Icp = 10 A.
· Tra bảng 1 chọn k1 = 0.82 ( nhiệt độ là 350C), vì dây đi riêng trong ống nên chọn k2 = 1.
· Tính dòng hiệu chỉnh:
Ihc = k1.k2. Icp = 0.82. 1. 10 = 8.2 A.
· Vì Ihc < I nên dây VC 1.0 không đảm bảo. 
· Tra bảng 2 chọn lại dây VC 1.25 có Icp = 12 A khi đó dòng hiệu chỉnh là Ihc = 0.82.1.12 = 9,84 A > I = 9,16 A,
·  Vậy dây VC 1.25 được chọn là phù hợp. 
[bookmark: _GoBack] (Chú ý có thể tra bảng 2 chọn dây VCm 1.5 thay cho dây VC 1.25 đều đúng)
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